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THÔNG BÁO 

BẢNG GIÁ THU DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE, 

KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP TẠI TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Đơn giá tính theo mức thu phí, lệ phí Y tế Dự phòng kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

	STT
	DANH MỤC
	Ý NGHĨA LÂM SÀNG
	MỨC THU

	A
	Khám sức khỏe

	1
	Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)
	Khám cân đo thể lực (chiều cao, cân nặng); Khám Nội khoa: tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, nội tiết, thận tiết niệu; Mắt, Tai mũi họng, Răng hàm mặt, Ngoại-Da liễu.
	100.000

	2
	Khám tư vấn bệnh nghề nghiệp
	Khám lâm sàng các bệnh nghề nghiệp 
	36.000

	B
	Xét nghiệm cận lâm sàng

	1. 
	Xét nghiệm tế bào máu 
	Là 1 trong những xét nghiệm thường qui, cung có giá trị trong các bệnh lý thường gặp như bệnh nhiễm trùng, ung thư máu…và đặc biệt là xem có tình trạng thiếu máu hay không
	60.000

	2. 
	Glucose tĩnh mạch
	Giúp tầm soát phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Trong giai đoạn sớm của bệnh, thường không có triệu chứng. Việc phát hiện sớm giúp rất nhiều trong việc điều trị nhằm ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm của bệnh như là tổn thương mắt, thận, tim  mạch và hệ thần kinh.
	26.000

	3. 
	Nghiệm pháp dung nạp glucose
	
	30.000

	4. 
	Men gan (SGPT, SGOT)
	Đánh gía chức năng gan trong bệnh lý gan thường gặp như là Viêm gan do siêu vi, viêm gan do rượu, viêm gan do ký sinh trùng, gan nhiễm mỡ…để phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ hạn chế những nguy hiểm của những biến chứng xơ gan, ung thư gan…
	30.000

	5. 
	Ure
	Đánh giá chức năng thận ở bệnh lý về thận ở giai đoạn sớm không có triệu chứng.
	30.000

	6. 
	Creatinin
	
	25.000

	7. 
	Nhóm máu
	
	20.000

	8. 
	Cholesterol
	Là chỉ số có liên quan đến bệnh lý tim mạch; tầm soát và điều trị kịp thời trước hết là góp phần hạn chế nguy cơ bệnh mạch vành
	29.000

	9. 
	HDL – Cholesterol
	Vai trò quan trọng của HDL là loại bỏ cholesterol từ các tế bào nội mạc động mạch, là yếu tố bảo vệ chống bệnh tim mạch, chống xơ vữa động mạch. Lượng HDL-C càng thấp (< 0,9 mmol/l) thì khả năng bị XVĐM càng cao.
	30.000

	10. 
	LDL – Cholesterol
	(LDL-C), nó tham gia vào sự phát triển của mảng XVĐM gây suy mạch, tắc mạch và nhồi máu.
	30.000

	11. 
	Triglycerid
	Tăng trong hội chứng tăng lipid máu nguyên phát và thứ phát, vữa xơ động mạch, bệnh lý về dự trữ glycogen, hội chứng thận hư, viêm tụy, suy gan. Nếu quá 11 mmol/L có thể dẫn đến viêm tụy cấp tính
	35.000

	12. 
	Axit Uric
	Phát hiện bệnh Goute(thống phong)
	30.000

	13. 
	Nước tiểu 10 thông số (máy)
	Tổng phân tích nước tiểu thường được sử dụng trong các bệnh đái tháo đường, nhiễm ceton, đái nhạt, bệnh gan, mật, thận, bệnh viêm đường tiết niệu, đái máu... phát hiện sớm ngộ độc thai nghén.

	21.000

	14. 
	HBsAg
	Xét nghiệm chỉ điểm sớm nhất để chẩn đoán và theo dõi viêm gan B.
	52.000

	15. 
	Anti HBs
	HBsAb (hay Anti HBs) là kháng thể chống kháng nguyên bề mặt viêm gan B, thể hiện sự có miễn dịch với viêm gan B, sử dụng trong theo dõi trong tiêm phòng vacxin
	40.000

	16. 
	HAV-IgM
	Chẩn đoán viêm gan A cấp.
	80.000

	17. 
	HEV (IgM)
	Chẩn đoán viêm gan E cấp.
	80.000

	D
	Chẩn đoán hình ảnh

	1
	Chụp X quang tim phổi
	Tầm soát Lao phổi, ung thư phổi và những bệnh lý tắc nghẽn phổi mãn tính do hút thuốc lá và bụi công nghiệp; 
	42.000

	2
	Chụp X quang các khớp tay, chân
	Phát hiện các bệnh khớp rung chuyển nghề nghiệp
	36.000

	3
	Siêu âm màu 3-4 chiều
	nhằm phát hiện những thay đổi bất thường trong ổ bụng, như là bệnh lý gan mật, thận, lá lách, tuỵ …
	50.000

	4
	Điện tâm đồ
	Nhằm phát hiện những thay đổi bất thường ở tim do các bệnh lý tim mạch gây nên
	65.000

	III.2
	Thăm dò chức năng

	1
	Đo chức năng hô hấp
	Đánh giá thông khí trong các bệnh phổi nghề nghiệp
	106.000

	2
	Đo thính lực sơ bộ
	Phát hiện giảm thính lực
	28.000

	3
	Đo thính lực hoàn chỉnh
	Đánh giá giảm thính lực và tổn thương cơ thể để giám định điếc nghề nghiệp
	42.000


